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Mã đề thi: 351
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(40 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Cho: Cu = 64; Ag = 108; Fe = 56; Mg = 24; Al = 27; Zn = 65; Ni = 59; Cd = 112; Ca = 40;

Ba = 137; Sr = 88; Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85; S = 32; O = 16; N = 14; H = 1; C = 12;

Cl = 35,5; Be=9; Cr=52
Câu 1: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?


A. Vàng.
B. Đồng.
C. Nhôm.
D. Bạc.

Câu 2: Chất béo triolein có công thức là

A. (C15H31COO)3C3H5.
B. (C17H31COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.
D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 3: Cho 9,167g α - amino axit X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thì tạo ra 11,125 gam muối. Công thức cấu tạo của X là :


A. H2N – CH2 – CH2 – COOH.
B. H2N – CH2 – CH2 –CH2 – COOH.


C. CH3 – CH2 –CH(NH2) – COOH.
D. CH3 – CH(NH2) – COOH.

Câu 4: Amin có CTPT C3H9N có số đồng phân là:

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 5: Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol

A. Chất béo
B. Etylaxetat.
C. Este đơn chức
D. Muối
Câu 6: Cho metyl axetat vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là:

A. CH3COONa và CH3COOH.
B. CH3COOH và CH3ONa.


C. CH3COONa và CH3OH.
D. CH3OH và CH3COOH.

Câu 7: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào kim loại bị ăn mòn điện hóa ?

A. Cho kim lọai Mg vào dung dịch H2SO4 lõang.

B. Đốt dây sắt trong không khí.

C. Cho kim lọai Cu vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl.

D. Thép cacbon để trong không khí ẩm.
Câu 8: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ?

A. H2 + CuO → Cu + H2O
B. 2CuSO4 + 2H2O  → 2Cu + 2H2SO4 + O2

C. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4
D. CuCl2 → Cu + Cl2
Câu 9: Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin?

A. H2N-CH2-COOH
B. H2N–CH2-CH2–COOH.

C. CH3–CH(NH2)–COOH
D. HOOC-CH2CH(NH2)COOH
Câu 10: Tính chất hóa học chung của kim loại là

A. Tính dễ nhận electron
B. Tính khử


C. Tính dễ bị khử
D. Tính dễ tạo liên kết kim loại.

Câu 11: Dung dịch HCl phản ứng với kim loại nào ?

A. Au.
B. Cu.
C. Ag.
D. Mg.

Câu 12: Đốt cháy hết 15,12g kim loại hóa trị III trong khí clo thu  được 43,875g muối clorua của kim loại đó. Tên kim loại là:

A. Al.
B. Fe.
C. Cr.
D. Mg.
Câu 13: Cho 5,85 gam một amin (X) no, đơn chức, bậc 1, tác dụng với lượng dư dd HCl thu được 10,595g muối. CT của X là:

A. CH3NH2.
B. C4H9NH2.
C. C3H7NH2.
D. C2H5NH2.
Câu 14: Khi nấu canh cua thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do:

A. Phản ứng màu của protein.
B. Sự đông tụ của protein do nhiệt độ.

C. Sự đông tụ của lipit.
D. Phản ứng thủy phân của protein.
Câu 15: Cho 16g Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu được là bao nhiêu?

A. 5,6 lít.
B. 3,36 lít.
C. 1,12 lít.
D. 11,2 lít.
Câu 16: Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng thu được 19,32 gam glixerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là:

A. 102,72 gam.
B. 85,92 gam.
C. 89 gam.
D. 93 gam.

Câu 17: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là.

A. nhiệt phân CaCl2.
B. điện phân dung dịch CaCl2.


C. điện phân CaCl2 nóng chảy.
D. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.

Câu 18: Ion M có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là [Ar] 4s2. Vị trí M trong bảng hệ thống tuần hoàn là

A. ô 20, chu kì 4, nhóm IIB.
B. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.

C. ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIB.
D. ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIA.
Câu 19: Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

A. Tính dẻo.
B. Tính cứng.

C. Ánh kim.
D. Tính dẫn điện và nhiệt.
Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa sau : Tinh bột → X → Y→ axit axetic. Hai chất X và Y lần lượt là

A. glucose và etyl axetat.
B. Glucose và ancol etylic.

C. ancol etylic và andehit axetic.
D. Glucose và andehit axietic.

Câu 21: Thuốc thử phân biệt glucozơ với fructozơ là

A. Nước Br2.
B. H2.
C. AgNO3/NH3.
D. Cu(OH)2.
Câu 22: Chất nào sau đây không phải là este?

A. C3H7OH.
B. CH3COOCH3.
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC6H5.
Câu 23: Cho Fe dư vào dd chứa các ion : Fe3+ , Na+ , Cu2+ , Ag+ , Zn2+ , Fe2+ . Số cation trong dd bị khử là

A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
Câu 24: Phương pháp thường dùng để điều chế este của ancol là:


A. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa.


B. Cho anhidrit axit hoặc clorua axit tác dụng với ancol.


C. Đun ancol với axit hữu cơ, có H2SO4 đặc xúc tác.


D. Thực hiện phản ứng khử.

Câu 25: Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Mg và Cu  tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư thu được 3,36 lit H2(đkc). Thành phần % của Cu trong hỗn hợp là

A. 75%.
B. 25%.
C. 36%.
D. 64%.
Câu 26: Trong các cặp chất sau, cặp chất nào tham gia phản ứng trùng ngưng

A. CH2=CH(CH=CH2 và CH2=CH-CN
B. CH2=CH(CH=CH2 và C6H5-CH=CH2

C. H2N-CH2-NH2 và HOOC-CH2-COOH
D. CH2=CH-Cl và CH2=CH-OCO-CH3
Câu 27: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Metylamin không làm quỳ tím đổi màu.
B. Alanin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

C. Gly – Ala có phản ứng màu biure.
D. Xenlulozo là một polime.
Câu 28: Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất ?

A. Anilin
B. Amoniac
C. Dimetylamin.
D. Metylamin
Câu 29: Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là

A. [C6H7O2(OH)3]n, (C6H10O5)n.
B. (C6H12O6)n, [C6H7O2(OH)3]n.

C. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)3]n.
D. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)2]n.
Câu 30: Tráng bạc hoàn toàn một dd chứa 25,2 g glucozơ bằng dd AgNO3 /NH3 có đun nóng nhẹ. Lượng Ag phủ lên gương có giá trị:

A. 32,40 g.
B. 16,20 g.
C. 15,12 g.
D. 30,24 g.
Câu 31: Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là:

A. hợp chất chứa nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacboxyl.

B. hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m.

C. hợp chất đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m.

D. hợp chất chỉ có nguồn gốc từ thực vật.
Câu 32: Có bốn lọ mất nhãn chứa: Glixerol, ancol etylic, glucozơ và axit axetic. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch trong từng lọ trên ?

A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
B. Nước brom.


C. Na kim loại.
D. AgNO3/NH3.
Câu 33: Cho các chất sau: metyl fomat , phenol , glucơzơ, glyxin , fructozơ . Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc ?


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 34: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào lát cắt củ khoai lang thấy xuất hiện màu

A. xanh tím.
B. nâu đỏ.
C. đỏ.
D. hồng.
Câu 35: Khi thủy phân tripeptit H2N –CH(CH3)CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH sẽ tạo ra các amino axit

A. H2NCH2COOH và CH3CH(NH2)COOH.


B. H2NCH(CH3)COOH và H2NCH(NH2)COOH.


C. H2NCH2CH(CH3)COOH và H2NCH2COOH.


D. CH3CH(NH2)CH2COOH và H2NCH2COOH.

Câu 36: Cho 7,2 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

A. 8,15 gam.
B. 8,10 gam.
C. 15,30 gam.
D. 13,04 gam.
Câu 37: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?


A. Ag+.
B. Fe2+.
C. Mg2+.
D. Al3+.

Câu 38: Cho 10,56 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là

A. 4,1 gam.
B. 12,3 gam.
C. 9,84 gam.
D. 8,20 gam.
Câu 39: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

A. CH3NHCH3.
B. C6H5NH2.
C. CH3NH2.
D. (CH3)3N.
Câu 40: Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:

A. Cu, Fe, Zn, MgO.
B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, FeO, ZnO, MgO.
D. Cu, Fe, ZnO, MgO.

-----------------------------------------------
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